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NHÂN DANH 

                               V  T     
 

T   Á    Â  DÂ   UY    Ả  LĂ  , TỈ   QUẢ   TRỊ 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n        n     n . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

         -   n  N uyễn Min   uấn.  

         -  Ông P ạm Qu n . 

Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn   ị Huy n –        Tòa án nhân dân  uyện 

Hải  ăn .  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tham gia phiên toà: Ông 

P ạm  iến Quân -  iểm s t vi n. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở  ò   n n ân dân  uyện Hải  ăn , 

tỉn  Quản   rị xét xử sơ t ẩm côn     i vụ  n  ìn  sự t ụ l  số 25/2021/TLST-

HS ngày 17/11/2021, t eo Quyết  ịn      vụ  n r  xét xử số 26/2021/H   -Q  

n ày 29/11/2021,  ối với bị c o: 

Lê Thị Diệu  , t n  ọi    c: Không, sinh ngày 17 tháng 01 năm 1986 tại 

Quản   rị; nơi c  trú:   óm 9, t ị trấn D,  uyện H, tỉn  Quản   rị; n  ề n  iệp: 

Buôn bán; trìn   ộ văn  ó : 3/12; dân tộc:  in ;  iới tín : Nữ; tôn giáo: Không; 

con ông    Văn V, sin  năm 1951 và   ặn    ị D ( ã c ết); có c ồn  là    N ọc 

T, sin  năm 1986 và 01 con, sin  năm 2018; tiền  n, tiền sự:   ôn  có; bị c o bị 

 p dụn  biện p  p n ăn c ặn “Cấm  i   ỏi nơi c  trú”, có mặt tại p i n tò . 

Bị hại: Ôn  Hồ  , sin  năm 1974 ( ã c ết) 

Đại diện hợp pháp của bị hại  ồ T: Bà N uyễn   ị  , sin  năm 1978;  n  

Hồ Văn  , sin  năm 1998; c ị Hồ   ị  , sin  năm 2002;  ều trú tại:   ôn K, xã 

H1,  uyện H, tỉn  Quản   rị. 

 gười đại diện theo ủy quyền: An  Hồ Văn  , sin  năm 1998;  ị  c ỉ: 

Thôn K, xã H1,  uyện H, tỉn  Quản   rị (Văn bản ủy quyền n ày 07/6/2021), có 

mặt. 

 gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: C ị      ị  , sin  năm 

1984;  ị  c ỉ:   óm 9, t ị trấn D,  uyện H, tỉn  Quản   rị, có mặt. 

 gười làm chứng:  n  N uyễn Hữu Q, sin  năm 1965;  ị  c ỉ: Thôn K, xã 

H1,  uyện H, tỉn  Quản   rị, vắn  mặt. 

 

 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

   UY    Ả  LĂ   

  TỈ   QUẢ   TRỊ 
 

Bản  n số: 21/2021/HS-ST 

Ngày 10/12/2021. 

      OÀ                  V  T     

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
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    DU   V  Á : 

  eo c c tài liệu có tại  ồ sơ vụ  n và diễn biến tại p i n tò , nội dun  vụ  n 

   c tóm tắt n   s u:  

K oản  19  iờ n ày 24/5/2021,      ị Diệu H (có giấy p ép l i xe theo quy 

 ịn )  iều   iển xe mô tô B   74C1-452.97 (củ  c ị      ị  ) l u t ôn  tr n 

Tỉn  lộ 582B t eo   ớn  Quốc Lộ 1A  i xã H2. K i  ến  m 9+200 t uộc  ị  

p ận xã H3,  uyện H, tỉn  Quản   rị. Lúc này, ông Hồ    iều   iển xe mô tô 

BKS 74F1-9177 l u t ôn  p í  tr ớc cùn  c iều làm rơi một c i c  n ự  n n c o 

xe c ạy c ậm lại và qu y  ầu về tr i  ể n ìn  ồn  t ời c o xe rẽ tr i  ể qu y lại. 

Cùn  lúc này, do t iếu qu n s t và   ôn   iữ   oản  c c   n toàn  ối với xe do 

ôn      n  c ạy liền tr ớc tron   iều  iện tầm n ìn bị  ạn c ế n n Lê   ị Diệu H 

 ể xe mô tô BKS 74C1-45297 củ  mình tông vào phía sau bên trái xe mô tô BKS 

74F1-9177  ây t i nạn. Hậu quả, ông Hồ   bị t  ơn     c      i cấp cứu tại Bện  

viện  run   ơn  Huế  ến n ày 26/5/2021 t ì c ết. 

 ại Bản  ết luận  i m  ịn  số 683/  G -PC09, ngày 25/6/2021 củ  Phòng 

 ỹ t uật  ìn  sự Côn   n tỉn  Quản   rị kết luận: Nguy n n ân c ết củ  ôn  Hồ   

là    c ấn t  ơn . 

 ại Bản  ết luận  i m  ịn  về dấu vết cơ  ọc số 667/  G -PC09, ngày 

21/6/2021 củ  P òn   ỹ t uật  ìn  sự Côn   n tỉn  Quản   rị  ết luận: 

- Vị trí v  c ạm  iữ  xe mô tô B   74C1-45297 với xe mô tô BKS 74F1-

9177 tron  vụ t i nạn  i o t ôn  tr n là: P ần tr ớc b n p ải xe mô tô B   74C1-

452.97  ồm c c vị trí: B n  tr ớc; ốp n ự   èn tín  iệu, ốp n ự  p í  d ới   c  ể 

c ân v  c ạm với p ần b n tr i xe mô tô B   74F1-9177  ồm c c vị trí: Lốc m y, 

yên xe,  ộp bảo vệ xíc . 

- C iều   ớn  v  c ạm: Xe mô tô BKS 74C1-45297 t c  ộn  vào xe mô tô 

BKS 74F1-9177 t eo c iều   ớn  từ s u tới tr ớc. 

 ại Bản  ết luận  ịn   i  tài sản số 17/KL-H  G   n ày 14/6/2021 củ  

Hội  ồn   ịn   i  tài sản tron  tố tụn   ìn  sự  uyện Hải  ăn   ết luận:   iệt  ại 

tài sản củ  xe mô tô BKS 74F1-9177 là 186.000  ồn ; t iệt  ại tài sản củ  xe mô 

tô BKS 74C1-452.97 là 711.000  ồn . 

Bản c o trạn  số 20/CT-VKS-HL ngày 16/11/2021 củ  Viện  iểm s t n ân 

dân  uyện Hải  ăn  truy tố bị c o Lê Thị Diệu H về tội “ i ph m q     nh    

tham  ia  iao th n     n   ộ” theo  iểm     oản 1  iều 260 Bộ luật  ìn  sự. 

 ại p i n tò , bị c o t àn    ẩn    i n ận  ã t ực  iện  àn  vi n   nội dun  

bản c o trạn   ã n u ở trên.  

Ng ời  ại diện   p p  p củ  bị  ại  ề n  ị Hội  ồn  xét xử c o bị c o    c 

  ởn   n treo, và  ề n  ị Hội  ồn  xét xử   i n ận sự t ỏ  t uận về bồi t  ờn  

dân sự t eo bi n bản t ỏ  t uận n ày 06/12/2021. 

N  ời có quyền l i, n  ĩ  vụ li n qu n  ến vụ  n   ôn  y u cầu bị c o bồi 

t  ờn   ối với t iệt  ại củ  xe mô tô BKS 74C1-452.97.  
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 ại diện Viện kiểm s t n ân dân  uyện H  iữ quyền côn  tố tại p i n toà 

 iữ n uy n qu n  iểm truy tố bị c o về tội “ i ph m q     nh    tham  ia  iao 

th n     n   ộ” và  ề n  ị Hội  ồn  xét xử: Áp dụng  iểm     oản 1  iều 260; 

 iểm b, s   oản 1,   oản 2  iều 51;   oản 1,   oản 2  iều 65 củ  Bộ luật Hìn  

sự, xử p ạt bị c o từ 12 (m ời   i)  ến 18 (m ời t m) tháng tù, cho   ởn   n treo, 

t ời  i n t ử t  c   ấp  ôi, t ời  ạn p ạt tù tín  từ n ày tuy n  n. Về tr c  n iệm dân 

sự,  ề n  ị Hội  ồn  xét xử  p dụn  c c  iều 584, 591 củ  Bộ luật dân sự,   i n ận sự 

t ỏ  t uận về bồi t  ờn  t iệt  ại  iữ  bị c o và  ại diện   p p  p củ  bị  ại. 

 ron  p ần tr n  luận:  iểm s t vi n; bị c o;  ại diện   p p  p củ  bị  ại; 

n  ời có quyền l i, n  ĩ  vụ li n qu n không có    iến tr n  luận. 

 ời nói s u cùn : Bị c o xin Hội  ồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt và c o bị 

c o    c   ởn   n treo. 

     ĐỊ       T   Á : 

 r n cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ vào c c tài liệu  ã    c t ẩm tr , xét  ỏi, 

tr n  luận tại p i n toà, Hội  ồn  xét xử n ận  ịn  n   s u: 

[1]. Về  àn  vi, quyết  ịn  tố tụn  củ   iều tr  vi n,  iểm s t vi n tron  

qu  trìn   iều tr , truy tố, xét xử  ã t ực  iện  ún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục 

quy  ịn  củ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự. Qu  trìn   iều tra và tại p i n tò , bị c o;  

n  ời  ại diện   p p  p củ  bị  ại; n  ời có quyền l i, n  ĩ  vụ li n qu n   ôn  

có    iến  oặc   iếu nại về  àn  vi, quyết  ịn  củ   iều tr  vi n,  iểm s t vi n. 

Do  ó, c c  àn  vi, quyết  ịn  tố tụn  củ   iều tr  vi n,  iểm s t vi n  ã    c 

t ực  iện  ều   p p  p. 

[2]. Về nội dun  vụ  n:   oản  19  iờ n ày 24/5/2021,      ị Diệu H (có 

 iấy p ép l i xe)  iều   iển xe mô tô B   74C1-452.97 l u t ôn  trên Tỉn  lộ 

582B t eo   ớn  Quốc Lộ 1A  i xã H2. K i  ến  m 9+200 t uộc  ị  p ận xã H3, 

 uyện H, tỉn  Quản   rị, do t iếu qu n s t,   ôn   iữ   oản  c c   n toàn trong 

 iều  iện tầm n ìn bị  ạn c ế n n  ã tôn  vào xe mô tô BKS 74F1-9177 do ông 

Hồ  ,  iều   iển l u t ôn  p í  tr ớc cùn  c iều,  ây t i nạn. Hậu quả, ôn  Hồ   

bị t  ơn  nặn     c      i cấp cứu tại Bện  viện  run   ơn  Huế  ến n ày 

26/5/2021 t ì c ết.  ỗi củ  bị c o  ã vi p ạm   oản 1  iều 12  uật Giao thông 

  ờn  bộ và   oản 2  iều 5   ôn  t  số 31/2019/  -BGTVT ngày 29/8/2019 củ  

Bộ Gi o t ôn  vận tải.  

Với lỗi vi p ạm và  ậu quả xảy ra, bị c o  ã p ạm tội “ i ph m q     nh    

tham  ia  iao th n     n   ộ”.  ội p ạm và  ìn  p ạt    c quy  ịn  tại  iểm a 

  oản 1  iều 260 Bộ luật  ìn  sự.  

Hàn  vi củ  bị c o là n uy  iểm c o xã  ội,  ã trực tiếp xâm  ại  ến tín  

mạn , tài sản củ  n  ời    c, làm mất trật tự trị  n tr n  ị  bàn. Vì vậy, cần p ải 

xử l  n  i m n  m  i o dục và p òn  n ừ  c un .  

Tuy nhiên, k i l  n   ìn , Hội  ồn  xét xử t ấy r n : Qu  trìn   iều tr , 

truy tố c n  n   tại p i n tò , bị c o  ã t àn    ẩn    i b o, ăn năn  ối cải; bị c o 

có  oàn cản   i   ìn  rất   ó   ăn,    c c ín  quyền  ị  p  ơn  x c n ận n  n  

bị c o  ã cố  ắn  bồi t  ờn     c một p ần t iệt  ại c o  i   ìn  bị  ại; bị cáo 
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  n  một mìn  nuôi con n ỏ. Tron  vụ  n này, bị  ại c n  có một p ần lỗi  ó là 

c o xe  iảm tốc  ộ  ột n ột và   ôn  có tín  iệu b o c uyển   ớn  c o xe p í  

sau; tại p i n tò   ại diện   p p  p củ  bị  ại xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị c o và 

xin c o bị c o    c   ởn   n treo. Vì vậy, bị c o    c   ởn  c c tìn  tiết  iảm 

n ẹ quy  ịn  tại  iểm b, s   oản 1,   oản 2  iều 51 củ  Bộ luật Hìn  sự.  

Bị c o   ôn  có tìn  tiết tăn  nặn , có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ, có n ân t ân 

tốt, có nơi c  trú rõ ràn . Do  ó,  p dụn    oản 1,   oản 2  iều 65 Bộ luật Hìn  

sự xử p ạt bị c o b n  mức   ởi  iểm và c o bị c o    c   ởn   n treo n    ề 

n  ị củ  Viện  iểm s t c n   ủ răn  e,  i o dục bị c o và t ể  iện tín    o n  ồn  

củ  p  p luật. 

  ối n  ời có quyền l i, n  ĩ  vụ li n qu n  ến vụ  n là c ị      ị  : C ị   

giao xe mô tô BKS 74C1-452.97 cho bị c o là n  ời có  iấy p ép l i xe t eo quy 

 ịn , có  ủ  iều  iện  ể  iều   iển xe mô tô nói tr n, n n không xem xét trách 

n iệm  ìn  sự  ối với c ị      ị  .  

[3]. Về tr c  n iệm dân sự:  

- Bị c o và n  ời  ại diện   p p  p củ  bị  ại  ề n  ị Hội  ồn  xét xử   i 

n ận sự t ỏ  t uận củ  c c b n t eo bi n bản t ỏ  t uận ngày 06/12/2021. Xét 

t ấy, việc t ỏ  t uận này là tự n uyện, không vi p ạm p  p luật,   ôn  trái  ạo 

 ức xã  ội, n n Hội  ồn  xét xử ghi n ận sự t ỏ  t uận cho các bên. 

-  ối với t iệt  ại củ  c iếc xe mô tô BKS 74C1-452.97 củ  c ị  , qu  trìn  

 iều tr  và tại p i n tò  c ị     ôn  y u cầu bị c o bồi t  ờn . Vì vậy,  Hội  ồn  

xét xử   ôn  xem xét.   

 [4]. Về  n p í: Bị c o p ải c ịu  n p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy  ịn  củ  

p  p luật.  

Vì c c lẽ tr n;  

QUYẾT ĐỊ  :  

Căn cứ  iểm     oản 1  iều 260;  iểm b, s   oản 1,   oản 2  iều 51;   oản 

1, khoản 2  iều 65 Bộ luật Hìn  sự. 

1.  uy n bố bị c o      ị Diệu H p ạm tội: “Vi p ạm quy  ịn  về t  m  i  

 i o t ôn    ờn  bộ”. 

2. Xử p ạt bị c o      ị Diệu H 12 (m ời   i) tháng tù, cho   ởn   n treo, 

t ời  i n t ử t  c  24 (  i m ơi bốn) t  n   ể từ n ày tuy n  n (10/12/2021). 

Gi o bị c o      ị Diệu H c o UBND t ị trấn D,  uyện H, tỉn  Quản   rị  i m 

s t,  i o dục. Gi   ìn  bị c o có tr c  n iệm p ối   p với c ín  quyền  ị  p  ơn  tron  

việc  i m s t,  i o dục bị c o. 

 ron  t ời  i n t ử t  c , n  ời    c   ởn   n treo cố   vi p ạm n  ĩ  vụ 

02 lần trở l n t ì  ò   n có t ể quyết  ịn  buộc n  ời    c   ởn   n treo p ải 

c ấp  àn   ìn  p ạt tù củ  bản  n  ã c o   ởn   n treo. 

 r ờn    p n  ời    c   ởn   n treo t  y  ổi nơi c  trú t ì t ực  iện t eo 

quy  ịn  tại  iều 92  uật t i  àn   n  ìn  sự. 

3. Về tr c  n iệm dân sự: Áp dụn   iều 584, 591 Bộ luật dân sự,   i n ận 

sự t ỏ  t uận t eo bi n bản t ỏ  t uận n ày 06/12/2021  iữ  bị c o và  ại diện   p p  p 

củ  bị  ại:  
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-  ể từ n ày 01/6/2021, mỗi t  n  bị c o cấp d ỡn  nuôi c  u Hồ   ị Diệu  , 

sinh ngày 16/6/2006 số tiền 750.000  ồn  (bảy trăm năm m ơi n àn  ồn ) và Hồ  ức  , 

sinh ngày 15/9/2008 số tiền 750.000  ồn  (bảy trăm năm m ơi n àn  ồn ) c o  ến   i 

cháu L, c  u    ủ 18 tuổi và có   ả năn  l o  ộn . 

- C i p í cứu c ữ , c ăm sóc bị  ại: Bị c o p ải bồi t  ờn  c o  i   ìn  bị  ại 

15.000.000  ồn  (m ời lăm triệu  ồn ). 

- C i p í m i t n : Bị c o bồi t  ờn  c o  i   ìn  bị  ại 24.500.000  ồn  (hai 

m ơi bốn triệu năm trăm n àn  ồn ). 

- Về bồi t  ờn  bù  ắp tổn t ất tin  t ần: Bị c o bồi t  ờn  c o  i   ìn  bị  ại 

35.000.000  ồn  (b  m ơi lăm triệu  ồn ), bị c o  ã bồi t  ờn  30.000.000  ồn  (b  

m ơi triệu  ồn ), còn p ải tiếp tục bồi t  ờn  5.000.000  ồn  (năm triệu  ồn ).  

 ối với các   oản: C i p í cứu c ữ , c ăm sóc bị  ại; c i p í m i t n ; tiền bồi 

t  ờn  bù  ắp tổn t ất tin  t ần, bị c o p ải bồi t  ờn  c o  i   ìn  bị  ại c ậm n ất là 

60 (s u m ơi) n ày  ể từ n ày tuy n  n (10/12/2021).  

 ể từ n ày bản  n có  iệu lực p  p luật ( ối với tr ờn    p cơ quan thi 

 àn   n có quyền c ủ  ộn  r  quyết  ịn  t i  àn   n)  oặc  ể từ n ày có  ơn y u 

cầu t i  àn   n củ  n  ời    c t i  àn   n ( ối với c c   oản tiền p ải trả c o 

n  ời    c t i  àn   n) c o  ến   i t i  àn   n xon , b n p ải t i  àn   n còn 

p ải c ịu   oản tiền lãi củ  số tiền còn p ải t i  àn   n t eo mức lãi suất quy  ịn  

tại  iều 357,  iều 468 củ  Bộ luật Dân sự, trừ tr ờn    p p  p luật có quy  ịn  

khác. 

 r ờn    p bản  n    c t i  àn  t eo quy  ịn  tại  iều 2  uật   i  àn   n 

dân sự t ì n  ời    c t i  àn   n dân sự, n  ời p ải t i  àn   n dân sự có quyền 

t ỏ  t uận t i  àn   n, quyền y u cầu t i  àn   n, tự n uyện t i  àn   n  oặc bị 

c ỡn  c ế t i  àn   n t eo quy  ịn  tại c c  iều 6, 7 và 9  uật   i  àn   n dân 

sự; t ời  iệu t i  àn   n    c t ực  iện t eo quy  ịn  tại  iều 30  uật t i  àn   n 

dân sự. 

4. Về  n p í: Áp dụn   iều 23 N  ị quyết 326/2016/UB VQH14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t  ờn  vụ Quốc  ội: Buộc bị c o      ị Diệu H p ải c ịu 

200.000  ồn   n p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Bị c o; n  ời  ại diện   p p  p củ  bị  ại; n  ời có quyền l i, n  ĩ  vụ li n 

qu n  ến vụ  n có quyền    n  c o bản  n này tron  t ời  ạn 15 (m ời lăm) ngày 

 ể từ n ày tuy n  n.   

 
Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉn  Quản   rị; 

-  ở    p  p tỉn  Quản   rị; 

- CA, VKSND, THADS huyện Hải  ăn ;  

- N  ời t  m  i  tố tụn ; 

-  HA  ìn  sự; 

-   u  ồ sơ vụ  n.  

 

 

 

T .     ĐỒ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

Thẩm phán -  hủ toạ phiên toà 
 

 

 

 

 

Lê Thanh  hánh 

 


